TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

MA TRẬN ĐỀ TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ 2 – LỚP 1 – NĂM HỌC 2016 – 2017

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Kiến thức tiếng Việt:
- Biết quy tắc viết chính tả các tiếng có âm đầu c/k, g/gh, ng/ngh.
- Nhận biết đúng dấu câu trong bài.
- Nhận biết thêm các từ ngữ sử dụng quen thuộc trong môi trường  của các em từ gia đình đến nhà trường.
-Biết điền từ ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu văn.

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	Đọc hiểu văn bản:
-Hiểu nghĩa của từ, ngữ trong bài đọc.
-Hiểu được nội dung thông báo của câu.
-Hiểu được nội dung đoạn, bài đọc có độ dài khoảng 80 đến 100 chữ.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	
	
	2
	
	
	8
	2

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	2
	
	
	4
	2



